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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

 
Số: 04/2019/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Phú Yên, ngày 13 tháng 02 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH  

Ban hành Quy ñịnh cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã 
nông thôn mới, giai ñoạn 2019-2020  trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về 

phê duyệt chủ trương ñầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016-2020; 
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ 

trình số 26/TTr-SNN-VPðP ngày 23/01/2019) ñể triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 
1980/Qð-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí 
quốc gia về xã nông thôn mới giai ñoạn 2016-2020. 

 
QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh cụ thể một số tiêu chí, chỉ 
tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai ñoạn 2019-2020 trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 02 năm 2019 và thay thế 
Quyết ñịnh số 58/2015/Qð-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh về hướng dẫn thực 
hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 
và các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Trần Hữu Thế 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
QUY ðỊNH 

Cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới  
giai ñoạn 2019-2020 trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2019/Qð-UBND 
ngày 25  tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Yên) 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quy ñịnh này quy ñịnh cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới giai ñoạn 2019-2020 phù hợp với nhóm xã, ñiều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh 
tế-xã hội trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
Quy ñịnh này áp dụng ñối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai ñoạn 2019-2020 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

Chương II 
QUY ðỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU THUỘC BỘ TIÊU CHÍ 

XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ðOẠN 2019-2020 TỈNH PHÚ YÊN 
ðiều 3. Tiêu chí Giao thông (tiêu chí số 2) 
1. Nội dung ñánh giá ñạt tiêu chí Giao thông   
a) ðường xã và ñường từ trung tâm xã ñến ñường huyện ñược nhựa hóa hoặc bê 

tông hóa, ñảm bảo ô tô ñi lại thuận tiện quanh năm 
Nhóm các xã thuộc khu vực III vùng miền núi theo Quyết ñịnh 582/Qð-TTg 

ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn ñặc biệt khó 
khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi 
giai ñoạn 2016-2020 và các xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển theo Quyết 
ñịnh số 131/Qð-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh 
sách các xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải ñảo giai ñoạn 2016-
2020 (gọi tắt là khu vực III và xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển): ðạt tỷ 
lệ tối thiếu 80%. 

Nhóm các xã còn lại: ðạt tỷ lệ 100%. 
b) ðường trục thôn và ñường liên thôn ít nhất ñược cứng hóa, ñảm bảo ô tô ñi lại 

thuận tiện quanh năm. 
Nhóm xã khu vực III và xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển: ðạt tỷ lệ 

tối thiểu 50% trở lên. 
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Nhóm các xã còn lại: ðạt tỷ lệ tối thiểu 70% trở lên. 
c) ðường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa. 
Nhóm xã khu vực III và xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển: ðạt tỷ lệ 

cứng hoá tối thiểu 50%. 
Nhóm các xã còn lại: ðạt tỷ lệ cứng hoá tối thiểu 70%. 
d) ðường trục chính nội ñồng ñảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm 
Nhóm xã khu vực III và xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển: ðạt tỷ lệ 

cứng hoá tối thiểu 50%. 
Nhóm các xã còn lại: ðạt tỷ lệ cứng hoá tối thiểu 70%. 
2. ðiều kiện ñánh giá ñạt chuẩn tiêu chí 
Xã ñạt chuẩn Tiêu chí Giao thông  phải ñạt 4 chỉ tiêu trong tiêu chí. 
ðiều 4. Tiêu chí Thủy lợi (tiêu chí số 3) 
1. Nội dung ñánh giá ñạt chỉ tiêu 3.1 
Tỷ lệ diện tích ñất nông nghiệp ñược tưới và tiêu nước chủ ñộng ñạt tối thiểu 80%. 
2. ðiều kiện ñánh giá chỉ tiêu 3.1 
ðối với những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, vùng cánh ñồng lớn, vùng 

canh tác sản xuất ổn ñịnh có công trình thủy lợi (tất cả các loại công trình ñể phục vụ 
thủy lợi) phải ñạt tỷ lệ diện tích ñất sản xuất nông nghiệp ñược tưới và tiêu nước chủ 
ñộng ñạt tối thiểu 80%. 

ðiều 5. Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6) 
1. Nội dung ñánh giá ñạt chỉ tiêu 6.1 và chỉ tiêu 6.2 
a) Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường ña năng và sân thể thao phục vụ sinh 

hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã ñạt theo quy ñịnh. 
b) Xã có ñiểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi ñạt 

theo quy ñịnh. 
2. ðiều kiện ñánh giá ñạt chỉ tiêu 6.1 và chỉ tiêu 6.2 
a) Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường ña năng và sân thể thao phục vụ sinh 

hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã: 
Nhà văn hóa hoặc hội trường ña năng và sân thể thao phải ñạt chuẩn theo quy 

ñịnh tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa Thể thao và Du lịch quy ñịnh mẫu về tổ chức, hoạt ñộng và tiêu chí của 
Trung tâm văn hóa-thể thao xã; Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sửa ñổi, bổ sung ðiều 6 của Thông 
tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy ñịnh mẫu về tổ chức, hoạt ñộng 
và tiêu chí của Trung tâm văn hóa-thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-
BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy ñịnh mẫu về tổ chức, hoạt ñộng và tiêu chí của Nhà 
văn hóa-khu thể thao thôn. 

b) Xã có ñiểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy 
ñịnh 

Trung tâm văn hóa-thể thao xã là thiết chế cộng ñồng, là nơi sinh hoạt chung 
cho mọi người dân ñến tham gia (kể cả trẻ em và người cao tuổi). Do vậy, Trung tâm 
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văn hóa-thể thao xã cũng là ñiểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người 
cao tuổi. Các ñịa phương cần trang bị một số trang thiết bị tối thiểu ñể phục vụ nhu 
cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em, người cao tuổi. Hàng năm, Trung tâm văn hóa-thể 
thao xã dành tối thiểu 30% thời gian sử dựng ñể tổ chức các hoạt ñộng vui chơi, giải 
trí cho trẻ em. 

Những xã có ñiều kiện xây dựng mới ñiểm vui chơi, giải trí riêng biệt cho trẻ 
em, người cao tuổi thì triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và ñặc ñiểm 
của xã. 

ðiều 6. Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7) 
1. Nội dung ñánh giá ñạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 
Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao ñổi hàng hóa ñạt theo quy ñịnh. 
2. ðiều kiện ñánh giá ñạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 
Xã có chợ nông thôn trong quy hoạch ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc 

siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp ñạt chuẩn 
theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 4800/Qð-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương 
mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai ñoạn 2016-2020. 

Xã không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch hoặc xã có 
cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền phê 
duyệt nhưng do nhu cầu thực tế chưa cần ñầu tư xây dựng thì không xem xét, ñánh 
giá tiêu chí này. 

ðiều 7.  Tiêu chí Thông tin và Truyền thông (tiêu chí số 8) 
1. Nội dung ñánh giá ñạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông 
a) Xã có ñiểm phục vụ bưu chính: ðạt theo quy ñịnh 
b) Xã có dịch vụ viễn thông, internet 
Nhóm các xã thuộc khu vực I, II, III theo Quyết ñịnh 582/Qð-TTg ngày 

28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh sách thôn ñặc biệt khó khăn, 
xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai 
ñoạn 2016-2020 và xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển: Có tối thiểu 2/3 
số thôn có hạ tầng kỹ thuật viễn thông ñáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ truy nhập 
internet, dịch vụ ñiện thoại và ñảm bảo yêu cầu chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan 
có thẩm quyền ban hành. 

Nhóm xã còn lại: Có 100% số thôn có hạ tầng kỹ thuật viễn thông ñáp ứng nhu 
cầu sử dụng dịch vụ truy nhập internet, dịch vụ ñiện thoại và ñảm bảo yêu cầu chuẩn 
kỹ thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

c) Xã có ñài truyền thanh và hệ thống loa ñến các thôn 
Nhóm xã thuộc khu vực I, II, III và xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven 

biển: Tối thiểu 2/3 số thôn có hệ thống loa hoạt ñộng. 
Nhóm xã vùng còn lại: Có 100% số thôn có hệ thống loa hoạt ñộng. 
d) Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, ñiều hành. 
2. ðiều kiện ñánh giá ñạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông 
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a) Xã có ñiểm phục vụ bưu chính ñạt theo quy ñịnh 
Xã có ñiểm phục vụ bưu chính là xã có ít nhất 01 ñiểm phục vụ bưu chính ñáp 

ứng các ñiều kiện sau: 
Cơ sở vật chất: Có mặt bằng trang thiết bị phù hợp với hình thức tổ chức cung 

ứng và nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính tại ñịa phương; có treo biển tên ñiểm 
phục vụ; niêm yết giờ ñóng mở cửa phục vụ và các thông tin về dịch vụ bưu chính 
cung ứng tại ñiểm phục vụ; thời gian mở cửa phục vụ phải ñảm bảo tối thiểu 4 
giờ/ngày làm việc. 

Dịch vụ: Tại ñiểm phục vụ, ñảm bảo cung cấp các dịch vụ: Thư có ñịa chỉ 
nhận, khối lượng ñơn chiếc ñến 02kg; cung cấp các dịch vụ gói, kiện hàng hóa có 
khối lượng ñơn chiếc ñến 05kg. 

b) Xã có dịch vụ viễn thông, internet ñạt theo quy ñịnh. 
Dịch vụ viễn thông, internet ñạt theo quy ñịnh khi ñáp ứng nhu cầu sử dụng ít 

nhất một trong hai loại dịch vụ ñiện thoại (dịch vụ ñiện thoại cố ñịnh mặt ñất, dịch 
vụ thông tin di ñộng mặt ñất) và ít nhất một trong hai loại dịch vụ truy nhập internet 
(dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố ñịnh mặt ñất, dịch vụ truy nhập internet trên 
mạng viễn thông di ñộng mặt ñất). 

Trường hợp chưa ñáp ứng ñiều kiện về dịch vụ viễn thông, internet theo quy 
ñịnh thì trên ñịa bàn xã phải có ít nhất 01 ñiểm phục vụ dịch vụ viễn thông công 
cộng ñáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ñiện thoại và dịch vụ truy nhập internet. 

Dịch vụ viễn thông, internet trên ñịa bàn xã phải ñáp ứng quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

c) Xã có ñài truyền thanh và hệ thống loa ñến các thôn ñạt theo quy ñịnh. 
Có ñài truyền thanh hữu tuyến hoặc vô tuyến ñược thiết lập ñáp ứng các quy 

ñịnh về thiết bị truyền thanh, phát xạ vô tuyết ñiện, tương thích ñiện từ và sử dụng 
tần số vô tuyến ñiện theo quy ñịnh của cơ quan có thẩm quyền ban hành và có hệ 
thống loa hoạt ñộng theo quy ñịnh tại ðiểm c, Khoản 1, ðiều 7 của Quy ñịnh này. 

d) Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, ñiều hành ñạt 
theo quy ñịnh là xã ñáp ứng các ñiều kiện sau: 

Về cơ sở vật chất: Xã có máy vi tính phục vụ công tác của cán bộ, công chức, 
với hệ số máy vi tính/số cán bộ, công chức của xã ñạt tối thiểu là 0,3. 

Cơ quan ðảng ủy, Hội ñồng nhân dân, UBND xã có máy vi tính kết nối mạng 
Internet băng rộng. 

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, ñiều hành: 
 Xã có sử dụng ít nhất một trong các phần mềm ứng dụng sau: Hệ thống quản lý 

văn bản và ñiều hành; Hệ thống thư ñiện tử chính thức của cơ quan nhà nước; Hệ thống 
một cửa ñiện tử; Cổng/trang thông tin ñiện tử (có chức năng phục vụ công tác quản lý, 
ñiều hành hoặc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức ñộ 2 của xã). 

ðiều 8. Tiêu chí Hình thức tổ chức sản suất (tiêu chí số 13) 
1. Nội dung ñánh giá ñạt chỉ tiêu 13.1 
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Xã có hợp tác xã hoạt ñộng theo ñúng quy ñịnh của Luật Hợp tác xã năm 2012 
ñạt theo quy ñịnh. 

2. ðiều kiện ñánh giá ñạt chỉ tiêu 13.1 khi có ít nhất  01 Hợp tác xã ñạt các yêu 
cầu sau: 

a) Tổ chức, hoạt ñộng theo quy ñịnh của Luật Hợp tác xã năm 2012. 
b) Có ít nhất 01 loại dịch vụ cơ bản, thiết yếu theo ñặc ñiểm từng vùng phục 

vụ thành viên Hợp tác xã. 
c) Kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm tài chính gần nhất (hoặc 01 năm tài 

chính gần nhất ñối với Hợp tác xã mới thành lập chưa quá 3 năm). 
d) Quy mô thành viên hợp tác xã: Có ít nhất từ 07 thành viên trở lên. 
e) Tham gia vào chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực. 
ðiều 9. Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí số 17) 
1. Nội dung ñánh giá ñạt chỉ tiêu 17.4 
Mai táng phù hợp với quy ñịnh và theo quy hoạch ñạt theo quy ñịnh. 
2. ðiều kiện ñánh giá ñạt chỉ tiêu 17.4 
a) Có nghĩa trang nhân dân nằm trong quy hoạch nông thôn mới của xã ñược 

UBND huyện phê duyệt và phù hợp với ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải 
rắn và nghĩa trang trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên ñược UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
ñịnh số 1949/Qð-UBND ngày 02/12/2014 (diện tích tối thiểu nghĩa trang quy hoạch 
là 0,1ha). 

b) Có quy chế quản lý nghĩa trang (thực hiện theo ðiều 17 Nghị ñịnh số 
23/2016/Nð-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa 
trang và cơ sở hỏa táng). 

c) Việc mai táng phải phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán tốt, truyền 
thống văn hóa và nếp sống văn minh hiện ñại của ñịa phương. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 10. Trách nhiệm thi hành 
1. Thủ trưởng các sở, ban ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước 

ñược giao; căn cứ văn bản hướng dẫn của các bộ ngành liên quan ñể hướng dẫn, chỉ 
ñạo, thẩm tra, kiểm tra, giúp ñỡ các ñịa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông 
thôn mới liên quan ñến ngành ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh này. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh) thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám 
sát, kịp thời phát hiện vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Bộ tiêu 
chí xã nông thôn mới, báo cáo ñề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ ñạo tỉnh chỉ ñạo, xử lý.  

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, chỉ ñạo triển khai thực hiện các quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh này. 

ðiều 11. ðiều khoản thi hành 
Yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc 

việc tổ chức triển khai thực hiện quy ñịnh này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu gặp 
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khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tổng hợp) ñể xem xét, ñiều chỉnh. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Trần Hữu Thế 
 


